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II. ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2025-2026 

Chủ 

đề/bài 

Số câu Năng lực Năng lực thành 

phần 

MĐ tư 

duy 

Chỉ báo Yêu cầu cần đạt 

Dạng 1  Dạng 2 TL 

CĐ 7/  

Bài 8 

Câu 1   Tìm hiểu và tham 

gia các hoạt động 

kinh tế - xã hội 

(III) 

Tìm hiểu các hiện 

tượng kinh tế - xã 

hội (III.1) 

Biết Hiểu được các kiến thức 

khoa học và một số vấn 

đề cơ bản về Hiến 

pháp,pháp luật, nghĩa  

vụ của công dân(III.1.1) 

Nêu được các quy 

định cơ bản của 

pháp luật về nghĩa 

vụ của công dân 

trong tiến hành hoạt 

động kinh doanh  

CĐ 7/ 

 Bài 9 

Câu 2   Tìm hiểu và tham 

gia các hoạt động 

kinh tế - xã hội 

(III) 

Tham gia hoạt 

động kinh tế - xã 

hội (III.2) 

Biết Hiểu được các kiến thức 

khoa học và một số vấn 

đề cơ bản  về Hiến pháp, 

pháp luật về quyền của 

công dân III.2.1) 

Nêu được các quy 

định cơ bản của 

pháp luật về quyền 

của công dân sở hữu 

tài sản  

CĐ 8/ 

Bài 10 

Câu 3   Tìm hiểu và tham 

gia các hoạt động 

kinh tế - xã hội 

(III) 

Tham gia hoạt 

động kinh tế - xã 

hội (III.2) 

TH Vận dụng  các kiến 

thức đã học để phân 

tích, đánh giá xử lý 

các vấn đề,tình huống 

trong thực tiễn cuộc 

sống,có khả năng tham 

gia thảo luận…trong 

đời sống  xãhội(III.2.1) 

Phân tích, đánh giá, 

xác định được các cá 

nhân, chủ thể vi 

phạm quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân trong hôn nhân 

và gia đình (nội 

dung quyền và nghĩa 

vụ giữa vợ và 

chồng) 

CĐ 8/ 

Bài 11 

Câu 4   Năng lực phát 

triển bản thân 

(II) 

Thực hiện kế 

hoạch phát triển 

bản thân 

(II.3) 

TH Thực hiện được nhiệm 

vụ hoc tập của bản thân 

để đạt được mục tiêu. 

(II.3.1) 

Tự giác thực hiện 

được quyền và nghĩa 

vụ của công dân về 

học tập. 



CĐ 8/ 

Bài 12 

Câu 5   Năng lực điều 

chỉnh hành vi 

(I) 

Nhận thức chuẩn 

mực hành vi 

(I.1) 

NB Thực hiện quyền  của 

công dân trong lĩnh vực  

an sinh XH 

(I.1.1) 

Xác định và phân 

biệt đúng quyền của 

công dân trong lĩnh 

vực an sinh XH. 

Câu 6   Năng lực điều 

chỉnh hành vi 

(I) 

Nhận thức chuẩn 

mực hành vi 

(I.1) 

NB Nội dung quyền của 

công dân trong các lĩnh 

vực an sinh XH 

(I.1.1) 

Nêu được nội dung 

quyền cơ bản của 

công dân trong lĩnh 

vực an sinh XH. 

Câu 7   Năng lực điều 

chỉnh hành vi 

(I) 

Thực hiện kế 

hoạch phát triển 

bản thân 

            (II.3) 

TH Hiểu được trách nhiệm 

của công dân trong thực 

hiện đường lối, chủ 

trương, chính sách về 

lĩnh vực an sinh xã hội 

(II.3.I) 

Hiểu được một số 

quy định cơ bản của 

pháp luật về bảo 

đảm ASXH. 

 Câu 1  Năng lực điều 

chỉnh hành vi 

(I) 

 

Nhận thức chuẩn 

mực hành vi 

(I.1) 

NB 1a,b 

TH 1c 

VD 1d 

Thực hiện quyền và 

nghĩa vụ  của công dân 

trong các lĩnh vực chăm 

sóc sức khỏe  

(I.1.1) 

Nêu và hiểu, đánh 

giá được một số quy 

định cơ bản của 

pháp luật về chăm 

sóc sức khỏe. 

  Câu 1 Năng lực điều 

chỉnh hành vi 

(I) 

Nhận thức chuẩn 

mực hành vi 

(I.1) 

TH 

VD 

-Thông qua tình huống 

xác định và giải thích 

được chủ thể vi phạm 

quyền và nghĩa vụ của 

công dân trong bảo vệ, 

chăm sóc sức khoẻ. 

Đánh giá được hậu quả 

của  hành vi vi phạm về 

quyền và nghĩa vụ của 

công dân trong bảo vệ 

chăm sóc sức khỏe. 

(I.1.1) 

 

-Điều chỉnh và thực 

hiện tốt quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân trong bảo vệ 

chăm sóc sức  khỏe 

 

CĐ 8  

Bài 13 

Câu 8  

 

 Năng lực điều 

chỉnh hành vi 

Nhận thức chuẩn 

mực hành vi 
NB Thực hiện quyền và 

nghĩa vụ  của công dân 

Nêu được một số 

quy định cơ bản của 



 

 

 

(I) (I.1) trong các lĩnh vực đời 

sống XH  

(I.1.1) 

pháp luật về quyền  

nghĩa vụ của công 

dân trong BV di sản 

VH. 

Câu 9   Năng lực điều 

chỉnh hành vi 

(I) 

Nhận thức chuẩn 

mực hành vi 

(I.1) 

NB  

 

Thực hiện quyền và 

nghĩa vụ  của công dân 

trong các lĩnh vực đời 

sống XH  

(I.1.1) 

Nêu được một số 

quy định cơ bản của 

pháp luật về quyền  

nghĩa vụ của công 

dân trong BV di sản 

VH. 

Câu 10 

 

 

 

 

 

Năng lực phát 

triển bản thân 

(II) 

Nhận thức chuẩn 

mực hành vi 

(I.1) 

TH Thực hiện được quyền 

và nghĩa vụ của công 

dân về bảo vệ di sản VH 

(II.3.1) 

Nêu được một số 

quy định cơ bản của 

pháp luật về quyền  

nghĩa vụ của công 

dân trong BV di sản 

VH. 

 Câu 2  Năng lực điều 

chỉnh hành vi 

(I) 

Nhận thức chuẩn 

mực hành vi 

(I.1) 

NB a,b 

TH 2c 

VD 2d 

Nêu, hiểu và giải thích 

được trách nhiệm của 

công dân trong thực hiện 

quyền và nghĩa vụ  của 

công dân trong các lĩnh 

vực đời sống XH  

(I.1.1) 

Hiểu được quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân trong bảo vệ 

DSVH. 

 Câu 3  Tìm hiểu và tham 

gia các hoạt động 

kinh tế - xã hội 

(III) 

Tìm hiểu các hiện 

tượng kinh tế - xã 

hội (III.1) 

NB a,b 

TH 2c 

VD 2d 

Nêu, hiểu và giải thích 

được trách nhiệm của 

công dân trong thực hiện 

quyền và nghĩa vụ  của 

công dân trong các lĩnh 

vực đời sống XH  

(III.1.1) 

Hiểu được quyền và 

nghĩa vụ của công 

dân trong bảo vệ 

TNMT. 

  Câu 2 Tìm hiểu và tham 

gia các hoạt động 

kinh tế - xã hội 

(III) 

Tìm hiểu các hiện 

tượng kinh tế - xã 

hội (III.1) 

TH 

VD 

Hiểu và liên hệ bản thân 

em trong việc bảo vệ 

môi trường và tài 

nguyên thiên nhiên. 

-Tích cực tham gia 

BVTNMT bằng 

nhiều cách thức và 

phù hợp với lứa tuổi 



(III.1.1) 
 

CĐ 9 

Bài 14 

 

Câu 11 

  Năng lực điều 

chỉnh hành vi 

(I) 

Nhận thức chuẩn 

mực hành vi 

(I.1) 

 

NB Nêu được cơ sở của 

Pháp luật quốc tê 

(I.1.1) 

Hiểu được cơ sở   

của PL quốc tế. 

Câu 12   Năng lực điều 

chỉnh hành vi 

(I) 

Nhận thức chuẩn 

mực hành vi 

(I.1) 

 

NB  Nêu được  được vai trò 

của Pháp luật quốc tê 

(I.1.1) 

Hiểu cơ bản  được 

vai trò  của PL quốc 

tế 

 

 

 

Câu 4 

 

 

Tìm hiểu và tham 

gia các hoạt động 

kinh tế - xã hội 

(III) 

 

Tìm hiểu các hiện 

tượng kinh tế - xã 

hội (III.1) 

NB a,b 

TH c 

VD d 

Phân tích đánh giá được 

Luật pháp VN và pháp 

luật quốc tế 

(III.1.2) 

Hiểu được quy tắc 

cơ bản của PL quốc 

tế, mối quan hệ giữa 

phap luật quốc tế và 

luật pháp Việt Nam . 



 


